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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện với những nội dung sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 và Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 19/2009/L-CTN ngày 04/12/2009 có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý hoạt động và phát triển lĩnh vực vô tuyến điện, đánh dấu một mốc quan trọng về sự nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực thông tin vô tuyến điện của đất nước. 
Triển khai thực hiện Luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng các văn bản để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã góp phần thúc đẩy sự phát triển thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. 
Những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến sự thay đổi đột phá của công nghệ thông tin di động, vệ tinh và tại Việt Nam, thông tin vô tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế số. Đặc biệt, đối với tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, Internet vạn vật (IoT) và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hạ tầng viễn thông nói chung và thông tin vô tuyến điện nói riêng chuyển từ vai trò cung cấp dịch vụ sang vai trò làm hạ tầng số cho nền kinh tế số. 
Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Trước đó, Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đưa ra mục tiêu “đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp”
Để tiếp tục đạt được mục tiêu phát triển 5G, đồng thời phát triển thông tin vô tuyến điện, góp phần đạt được mục tiêu của Nghị quyết về chỉ số đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, về phát triển khoa học – công nghệ; khai thác hiệu quả tài nguyên, nguồn lực, trong đó có tài nguyên tần số, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng các chủ trương này cần được thể chế kịp thời trong Luật Tần số vô tuyến điện, đồng thời xử lý những vấn đề bất cập, phát sinh từ thực tiễn quản lý như việc quản lý, sử dụng tần số có giá trị thương mại cao; việc quản lý, sử dụng tần số trong sản xuất, nghiên cứu khoa học; việc quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền về tần số và quỹ đạo vệ tinh ... Bên cạnh đó, sau khi Luật Tần số vô tuyến điện ra đời đến nay, hệ thống pháp luật đã có nhiều thay đổi, nhiều luật mới có liên quan đến nội dung của Luật Tần số vô tuyến điện đã được ban hành, trong đó có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020... Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện là thực sự cần thiết. Cụ thể như sau:
(1) Công tác cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế và thiếu đồng bộ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật:
- Về tần số được đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện:
Luật Tần số vô tuyến điện quy định đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện; Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển theo từng thời kỳ.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy băng tần được sử dụng để cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng được nhiều nước trên thế giới đấu giá hoặc thi tuyển[footnoteRef:1] để lựa chọn doanh nghiệp phù hợp khi phân bổ băng tần “quý hiếm”, có thể mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp được quyền khai thác, sử dụng băng tần đó. Trong đó, đấu giá là phương thức cấp phép được áp dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay do tính khách quan, minh bạch và phản ánh chính xác nhất giá trị kinh tế của phổ tần; thi tuyển thường được áp dụng trong một số trường hợp nhất định như cần triển khai nhanh công nghệ mới với phạm vi phủ sóng rộng hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh[footnoteRef:2]. Tại Việt Nam, băng tần được sử dụng để cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng cũng rất khan hiếm nhưng chưa được cụ thể hóa trong Luật khi nào áp dụng phương thức cấp phép thông qua đấu giá, khi nào thi tuyển. [1:  Ví dụ: Anh, Ireland, Lithuania, Phần Lan, Đan Mạch, Latvia, Na Uy, Thụy Điển, Moldova, Cộng hòa Séc, Nga, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Romania, Bồ Đào Nha, Croatia, Slovenia, Montenergo, Tây Ban Nha, Ý, Áo, Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Cyprus, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, Singapore, Hongkong, Thái Lan, Ấn Độ, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Malaysia...]  [2:  Trước năm 2012, tại 24 nước Châu Âu cấp phép 103 lượt băng tần dành cho hệ thống thông tin di động thì có 58 lượt cấp phép thông qua đấu giá, 45 lượt thông qua thi tuyển. Tuy nhiên, những năm gần đây, khảo sát 36 nước (25 nước Châu Ấu  và 11 nước Châu Á) cấp phép các băng tần dành cho hệ thống thông tin di động từ năm 2016 đến nay cho thấy có 33/36 nước đã tổ chức đấu giá, riêng Nhật Bản chỉ thi tuyển, Trung quốc cấp trực tiếp; Malaysia đang xem xét thi tuyển các băng 700 MHz, 3500 MHz; ngoài ra, Hồng Kông, Singapore chủ yếu đấu giá nhưng gần đây có thi tuyển một số băng tần 5G (băng tần mmWave :Hồng Kông; băng tần 3,5 GHz: Singapore). 
] 

- Về cấp giấy phép sử dụng băng tần khi giấy phép đã cấp đã được gia hạn tối đa hết thời hạn sử dụng (cấp lại giấy phép): Theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, đối với các băng tần có giá trị thương mại cao và nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ thì sau khi giấy phép đã được gia hạn tối đa hết thời hạn sử dụng có hai hình thức cấp phép là Nhà nước sẽ thu hồi để đấu giá hoặc thi tuyển cho chu kỳ 15 năm tiếp theo của giấy phép. Quy định này có nhược điểm là do doanh nghiệp không được cấp lại giấy phép nên sẽ không liên tục đầu tư, phát triển công nghệ mới (hiện nay vòng đời công nghệ đang ngày càng ngắn lại, chỉ còn 5 – 7 năm), vì thế chất lượng dịch vụ viễn thông có thể sẽ không được cải thiện, nhất là ở giai đoạn giấy phép sắp hết hạn. Mặt khác, việc đấu giá, thi tuyển băng tần sau khi hết hạn giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp cũ không trúng đấu giá hoặc trúng tuyển băng tần đã được cấp có thể gây lãnh phí hạ tầng thụ động mà doanh nghiệp đó đã đầu tư. Theo thống kê, tại Việt Nam, các doanh nghiệp hiện có giấy phép băng tần đã phủ sóng thông tin di động 2G, 3G, 4G đến 99,8% dân số với hơn 300 nghìn trạm phát sóng di động trên cả nước.
Nhiều nước trên thế giới không tổ chức đấu giá, thi tuyển lại mà cho phép doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng kèm theo các điều kiện triển khai mới cho chu kỳ tiếp theo của giấy phép nếu quy hoạch tần số đối với băng tần đó không thay đổi (Anh, New Zealand, Hồng Kong, Pháp, Canada, Mỹ...). 
Vì vậy, việc cho phép doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng băng tần sau khi giấy phép hết hạn sẽ tận dụng được một phần đáng kể hạ tầng thụ động hiện có, đồng thời khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Luật quy định bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp chấp hành đầy đủ quy định của giấy phép đã cấp đồng thời đáp ứng các điều kiện mới của giấy phép, bao gồm cam kết triển khai mạng viễn thông theo yêu cầu của Nhà nước sẽ được cấp lại giấy phép. 
- Về giới hạn tổng lượng băng tần doanh được phép sử dụng trong hoạt động viễn thông: 
Luật Tần số vô tuyến điện tại Điều 10 quy định nguyên tắc chung khi quy hoạch băng tần: bảo đảm quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích; không có quy định về tổng lượng băng thông mà một mỗi doanh nghiệp được phép nắm giữ đối với băng tần để triển khai mạng viễn thông.
Băng tần di động là đầu vào thiết yếu để doanh nghiệp thông tin di động triển khai mạng lưới, kinh doanh và cung cấp dịch vụ viễn thông; doanh nghiệp càng nắm giữ nhiều băng tần di động thì sẽ càng có lợi thế cạnh tranh. Việc không có quy định rõ ràng về giới hạn tổng lượng băng tần một doanh nghiệp được phép sử dụng sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp thông qua đấu giá hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng tần số có thể sở hữu quá mức tài nguyên viễn thông/tần số (thậm chí độc quyền trong 1 nhóm băng tần), dẫn tới giảm hoặc thậm chí mất tính cạnh tranh của thị trường kinh doanh, cung cấp dịch vụ viễn thông.
Nhiều nước cũng đã đưa ra quy định về giới hạn lượng băng tần mà một doanh nghiệp được nắm giữ cho từng băng tần cụ thể hoặc cho một nhóm băng tần có cùng đặc tính phủ sóng tương đồng trong từng thời kỳ và giao cho cơ quan quản lý quy định (Singapore, Anh, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Thái Lan, Úc...). Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quy định trong Luật giới hạn tổng lượng băng tần một doanh nghiệp được phép sử dụng đối với nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng (quy định tại quy hoạch băng tần) để làm cơ sở khi cấp phép lần đầu hoặc khi xem xét việc chuyển nhượng quyền sử dụng băng tần. Khi đó, cùng với pháp luật viễn thông về ngăn chặn việc sở hữu chéo dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường viễn thông sẽ bảo đảm tránh tích tụ tài nguyên vào một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có liên kết về lợi ích. 
- Về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: 
Luật Tần số vô tuyến điện đã quy định thu hồi giấy phép trong trường hợp “không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên do Luật hiện hành chưa có quy định cụ thể thế nào được hiểu là “không nộp”, nộp một phần thì có được coi là “không nộp” hay không và quy trình thủ tục thu hồi giấy phép để đảm bảo sự chặt chẽ, minh bạch của các quy định và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, cho nên trên thực tế quy định trên không thực thi được. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung sẽ làm rõ vấn đề này. 
Ngoài ra, để đảm bảo tần số được sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích tốt nhất cho xã hội, cũng cần đưa vào Luật quy định về thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện cam kết về triển khai mạng viễn thông đối với băng tần được cấp thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và được cấp lại giấy phép sau khi đã được Nhà nước cho phép khắc phục vi phạm cam kết.
- Về cấp phép tần số trong các trường hợp nghiên cứu thử nghiệm công nghệ mới, sản xuất thiết bị để xuất khẩu... không phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện: 
Sóng vô tuyến điện truyền lan tự do trong không gian, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Vì vậy, để hạn chế nhiễu có hại, Liên minh Viễn thông quốc tế đã quy định mỗi khu vực có quy hoạch sử dụng tần số riêng. Theo đó, một thiết bị vô tuyến điện có thể được phép sử dụng ở quốc gia này nhưng không được phép sử dụng ở quốc gia khác do không phù hợp với quy hoạch. Luật Tần số vô tuyến điện cũng quy định việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện.
Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt, cần thiết phải sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam nhưng cần được xem xét cấp phép để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất để xuất khẩu, hoặc bảo đảm hoạt động của các sự kiện đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam trong thời gian ngắn (như dự án đường đua F1). Do vậy, cần phải sửa đổi quy định của Luật Tần số vô tuyến điện để xử lý một số trường hợp đặc biệt này, bảo đảm ngăn ngừa khả năng can nhiễu với các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác nhưng không hạn chế sự phát triển hoạt động sản xuất để xuất khẩu, nghiên cứu, sử dụng trong thời gian ngắn.
-  Về miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: Luật Tần số vô tuyến điện quy định miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện hoạt động ở cự ly ngắn, có công suất hạn chế, ít khả năng gây nhiễu có hại. Thực tế, các tiêu chí miễn cấp phép như cự ly ngắn hay công suất hạn chế là không giống nhau đối với tất cả các thiết bị vô tuyến điện vì mỗi tần số hoạt động khác nhau thì các thông số này là khác nhau. Việc quy định cự ly ngắn/ công suất hạn chế đều với mục tiêu cuối cùng là chỉ cho phép thiết bị ít khả năng gây nhiễu có hại được miễn giấy phép kèm theo các điều kiện sử dụng nhất định. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị sửa đổi để làm rõ nội dung này. 
- Về cấp phép tần số khi thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông: Theo Luật Viễn thông (điểm c, khoản 3, Điều 34) và Nghị định hướng dẫn thi hành, bên cạnh giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ) còn có giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó có sử dụng tần số vô tuyến điện, cho phép doanh nghiệp được thử nghiệm mạng và dịch vụ trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Luật Tần số vô tuyến điện (Điều 18) quy định 3 phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện là cấp trực tiếp, thi tuyển, đấu giá. Tuy nhiên chưa quy định rõ khi doanh nghiệp có sử dụng tần số vô tuyến điện để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông thì cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo phương thức nào. Nếu thực hiện đấu giá hay thi tuyển trong trường hợp này thì không phù hợp do doanh nghiệp chỉ được sử dụng tạm thời (tối đa 2 năm theo pháp luật về viễn thông), với những hạn chế về phạm vi, quy mô thử nghiệm... nhằm mục đích đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ trước khi cung cấp chính thức cho khách hàng. Do vậy, Luật Tần số vô tuyến điện cũng cần sửa đổi để đồng bộ với Luật Viễn thông, làm rõ việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời gian thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông thực hiện theo phương thức cấp trực tiếp; đồng thời các trường hợp này chỉ phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
(2) Cần đồng bộ với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 về các khoản thu mà tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ thực hiện khi sử dụng tài nguyên tần số vô tuyến điện:
Ngoài phí sử dụng tần số vô tuyến điện và lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Luật Tần số vô tuyến điện mới chỉ quy định khi cấp phép các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao thông qua đấu giá thì thu thêm khoản tiền trúng đấu giá, bản chất là tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công.
Thực tế, đối với các băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng, khi cấp phép thông qua đấu giá, thi tuyển hoặc cấp trực tiếp nhiều nước thường thu một khoản tiền không chỉ để bù đắp chi phí quản lý tần số mà còn thể hiện quyền lợi thế của doanh nghiệp viễn thông trong việc có được phổ tần quý hiếm.
Để khai thác hiệu quả nguồn lực lực tài chính từ tài nguyên tần số vô tuyến điện và để thống nhất giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí, lệ phí, Luật Tần số vô tuyến điện, phù hợp với thông lệ quốc tế thì cần bổ sung quy định về khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối tượng phải nộp và giao Chính phủ quy định chi tiết về mức thu, phương thức thu để phản ánh giá trị kinh tế của phổ tần số vô tuyến điện đồng thời làm rõ  nội hàm khoản phí sử dụng tần số vô tuyến điện để sát thực với các chi phí hoạt động quản lý nhà nước.
 (3) Công tác đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên chưa phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục, cần đẩy mạnh cải cách hành chính:
Để phù hợp với quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU, Luật quy định người trực tiếp khai thác đài vô tuyến điện hàng hải, hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên nhằm bảo đảm thiết bị vô tuyến điện được vận hành an toàn bởi khai thác viên đạt chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp thực hiện việc đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên chưa thực sự phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên, thông qua việc giao cho các tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Chính phủ thực hiện, Bộ chỉ đóng vai trò quản lý, giám sát. Quy định như vậy cũng phù hợp với Thể lệ VTĐ quốc tế, theo đó chứng chỉ có thể được cơ quan quản lý cấp hoặc công nhận.
(4) Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo tính an toàn, không can nhiễu và chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện: 
- Để được Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU công nhận chủ quyền sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (ví dụ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo cho vệ tinh Vinasat 1,2) thì phải hoàn thành việc phối hợp tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh với các nước bị ảnh hưởng. Sau khi tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh được ITU công nhận, khi vệ tinh của Việt Nam vẫn đang hoạt động trên quy đạo, thì phải tiếp tục bảo vệ để không bị ảnh hưởng bởi các tần số vô tuyến điện, vệ tinh của nước ngoài được đăng ký sau này.
Hiện nay, Luật Tần số vô tuyến điện đã có quy định đầy đủ ở khâu đăng ký ban đầu bao gồm quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý và tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện phối hợp tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh với tổ chức nước ngoài nhưng chưa có quy định bảo vệ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh này sau khi được ITU công nhận. Do đó, đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh trong việc kiểm tra, đánh giá các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến việc sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam. 
- Luật Tần số vô tuyến điện chỉ quy định các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành và tạo điều kiện để phát hiện, xử lý nhiễu. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý nhiễu có hại những năm qua cho thấy nhiều vụ nhiễu có nguyên nhân từ các thiết bị không phải thiết bị vô tuyến điện mà từ các thiết bị điện, điện tử như nhiễu từ đèn huỳnh quang, máy ép công nghiệp,… trong khi Luật hiện hành chưa có chế tài cho phép cơ quan quản lý tiếp cận nguồn nhiễu này để tìm nguyên nhân và xử lý nhiễu, gây ảnh hưởng tới hoạt động, lợi ích của người sử dụng khác.
Do vậy, để tăng cường hiệu quả của công tác xử lý nhiễu có hại, đề nghị sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện để bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong việc phối hợp với cơ quan quản lý ở khu vực nhiễu có hại.
- Cần bổ sung quy định cho phép trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng tần số vô tuyến điện vô điều kiện và không phải tuân thủ các quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số cho mục đích kinh tế, xã hội phải dừng sử dụng tức thời và không có điều kiện nếu gây nhiễu có hại hoặc bị gây nhiễu có hại từ các trang bị, khí tài phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
- Luật Tần số vô tuyến điện cũng cần sửa đổi để đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính trong việc quy định về sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện, nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm.
Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý nêu trên, đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cần thiết phải xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.
2. Mục tiêu ban hành chính sách
Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về tần số vô tuyến điện hiện nay.
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện nhằm mục đích thúc đẩy phát triển thông tin vô tuyến nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung; đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia; bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số và quỹ đạo vệ tinh; đảm bảo hoạt động sử dụng tần số vô tuyến điện thông suốt và tuân thủ luật pháp.
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Hoàn thiện quy định quản lý tài nguyên tần số vô tuyến điện (VTĐ) về cơ chế cấp phép, giới hạn tổng lượng băng tần một doanh nghiệp được phép sử dụng… theo hướng đảm bảo khai thác hiệu quả và tạo sự cạnh tranh lành mạnh
1.1. Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: diem_c_3_18]Luật Tần số vô tuyến điện quy định: (1) Đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; (2) Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quyết định băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển chuyển sử dụng tần số vô tuyến điện trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; (3) Thu hồi giấy phép sử dụng tần số khi doanh nghiệp không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện; (4) Để được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì tổ chức, cá nhân phải có thiết bị vô tuyến điện phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện; (5) Miễn giấy phép sử dụng tần số đối với các thiết bị vô tuyến điện hoạt động ở cự ly ngắn, có công suất hạn chế, ít khả năng gây nhiễu có hại.
Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng: 
(1) Các băng tần có giá trị thương mại cao được nhiều nước trên thế giới đấu giá, thi tuyển các băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng, một số ít nước (Mỹ, New Zealand) đấu giá truyền hình thương mại gắn với quyền làm nội dung, xu hướng đấu giá nhiều hơn thi tuyển (rất ít nước thi tuyển, đa phần là đấu giá). Do vậy đối với loại băng tần đã rõ là băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng, thì cần cụ thể hóa ngay trong Luật được đấu giá, thi tuyển, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
(2) Điểm c khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về thi tuyển; khoản 2 Điều 24 của Luật giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; khoản 3 Điều 25, khoản 3 Điều 26 giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số. Điều này chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công vì một số nội dung cần được Chính phủ quy định như: 
- Điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá, thi tuyển, điều kiện chuyển nhượng đây chính là một phần của điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Luật Đầu tư do vậy cần quy định ở cấp Nghị định trở lên;
- Mức thu, phương thức thu tiền trúng đấu giá, trúng thi tuyển (hay tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Thủ tục cấp phép viễn thông khi tài nguyên tần số vô tuyến điện được cấp phép sử dụng thông qua đấu giá, thi tuyển; thủ tục cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
(3) Việc đấu giá hoặc thi tuyển sau khi giấy phép hết hạn sử dụng mà không có sự thay đổi về quy hoạch băng tần có thể dẫn đến trường hợp doanh nghiệp không được tiếp tục sử dụng tần số, làm lãng phí cơ sở hạ tầng thiết bị sẵn có và chưa khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư dài hạn để nâng cao chất lượng dịch vụ.  Đồng thời, khi doanh nghiệp không trúng đấu giá lại khối băng tần sử dụng trước đây có thể dẫn đến hệ quả là người dùng bị ảnh hưởng khi nhà cung cấp dịch vụ cho họ không còn băng tần.
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã phủ sóng thông tin di động 2G, 3G, 4G đến 99,8% dân số với hơn 300 nghìn trạm phát sóng di động trên cả nước. Việc thu hồi băng tần sau khi giấy phép hết hạn sẽ không tận dụng được một phần đáng kể hạ tầng thụ động hiện có. Vì vậy, cần bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp chấp hành đầy đủ quy định của giấy phép đã cấp đồng thời đáp ứng các điều kiện mới của giấy phép, bao gồm cam kết triển khai mạng viễn thông theo yêu cầu của Nhà nước sẽ được cấp lại giấy phép. Quy định như vậy sẽ khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. 
(4) Việc tập trung tần số vô tuyến điện làm cho doanh nghiệp có ưu thế về tài nguyên, có thể dẫn tới sự độc quyền trong thị trường viễn thông, làm giảm tính cạnh tranh của thị trường. Luật Tần số vô tuyến điện hiện chưa quy định rõ về giới hạn tổng lượng phổ tần một doanh có khả năng được phân bổ trong quy hoạch băng tần. Nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy, đối với băng tần dành cho hệ thống thông tin di động mặt đất, có quy định về giới hạn lượng phổ tần mà một doanh nghiệp được nắm giữ trong một nhóm các băng tần có tính chất phủ sóng tương đồng (Singapore, Anh, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ý, Úc…). Trên cơ sở đó, Bộ TTTT thấy rằng cần bổ sung, làm rõ quy định phân bổ các khối băng tần tại quy hoạch băng tần phải đảm bảo tổng lượng phổ tần một doanh nghiệp được phép sử dụng không vượt quá giới hạn tổng lượng phổ tần được quy hoạch trong nhóm băng tần có vùng phủ sóng tương đồng.
Đồng thời, việc cho phép chuyển nhượng tần số vô tuyến điện trong trường hợp đấu giá theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện và thực tế mua bán, sát nhập, hợp nhất giữa các doanh nghiệp viễn thông có thể dẫn đến một hoặc hai doanh nghiệp viễn thông có thể đạt được hầu hết lượng phổ tần. Vì vậy, cũng cần bổ sung quy định việc khi doanh nghiệp nhận chuyển nhượng tần số vô tuyến điện phải bảo đảm giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được phép sử dụng trong nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng theo quy định tại quy hoạch tần số vô tuyến điện.
(5) Quy định “không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện” thì bị thu hồi giấy phép có thể hiểu là trường hợp doanh nghiệp chỉ nộp một phần trong tổng số phí phải nộp thì không bị thu hồi giấy phép. Vì vậy cần làm rõ trường hợp doanh nghiệp không nộp đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật cũng bị thu hồi giấy phép, phù hợp với quy định của Luật Phí, lệ phí. 
Đối với các băng tần được sử dụng để cung cấp dịch vụ viễn thông như thông tin di động thì việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Do vậy, cần có quy định của Chính phủ về quy trình, thủ tục thu hồi cụ thể để bảo vệ được quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông cũng như có quy định về xử phạt khi doanh nghiệp vi phạm cam kết về triển khai mạng viễn thông.
(6) Việt Nam đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất thiết bị xuất khẩu, thử nghiệm các công nghệ mới hoặc việc sử dụng các thiết bị phục vụ các sự kiện mang tính quốc tế mà Việt Nam đăng cai tổ chức (giải đua F1...). Các thiết bị vô tuyến điện sử dụng trong những trường hợp này thường không phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện trong khi điều kiện để được cấp giấy phép sử dụng tần số là thiết bị vô tuyến điện phải phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. Do đó cần đưa vào Luật quy định về cấp phép trong các trường hợp đặc biệt để vừa không hạn chế sự phát triển hoạt động nghiên cứu sản xuất vừa có thể phòng ngừa khả năng can nhiễu với các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác đồng thời vẫn bảo đảm các hệ thống vô tuyến điện khác hoạt động ổn định.
(7) Luật quy định miễn giấy phép sử dụng tần số đối với các thiết bị vô tuyến điện hoạt động ở cự ly ngắn, có công suất hạn chế, ít khả năng gây nhiễu có hại. Mục tiêu của các quy định này là để các thiết bị này khi hoạt động không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác đã được cấp phép. Tuy nhiên, cách quy định như hiện nay chưa làm rõ được thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số phải đáp ứng được cả 3 yêu cầu hay chỉ cần 1 trong 3 yêu cầu đó. Thực tế để tránh nguy cơ can nhiễu với các hệ thống vô tuyến điện được cấp phép hoạt động, thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép phải là thiết bị ít khả năng gây nhiễu có hại khi tuân theo các điều kiện kỹ thuật, khai thác sử dụng nhất định. Do vậy, đề nghị sửa quy định hiện hành để thể hiện đúng bản chất của việc miễn giấy phép, loại thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
(8) Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 34 Luật Viễn thông và Nghị định hướng dẫn thi hành, bên cạnh giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ) còn có giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó có tần số đề nghị thử nghiệm, cho phép doanh nghiệp được thử nghiệm mạng và dịch vụ trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Luật Tần số vô tuyến điện (Điều 18) quy định 3 phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện là cấp trực tiếp, thi tuyển, đấu giá và quy định về nguyên tắc các loại tần số áp dụng cho từng phương thức. Tuy nhiên chưa quy định rõ khi doanh nghiệp thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông có sử dụng tần số vô tuyến điện thì cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo phương thức nào. Nếu thực hiện đấu giá hay thi tuyển trong trường hợp này thì không phù hợp do doanh nghiệp chỉ được sử dụng tạm thời (tối đa 2 năm theo pháp luật về viễn thông), với những hạn chế về phạm vi, quy mô thử nghiệm... nhằm mục đích đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ trước khi cung cấp chính thức cho khách hàng. Do vậy, Luật Tần số vô tuyến điện cũng cần sửa đổi để đồng bộ với Luật Viễn thông, làm rõ việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời gian thử nghiệm mạng và dịch vụ theo pháp luật về viễn thông thực hiện theo phương thức cấp trực tiếp, dựa trên nguyên tắc đến trước, cấp trước; đồng thời các trường hợp này chỉ phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Hoàn thiện các quy định về cấp phép, miễn cấp phép, cho thuê, cho mượn, thu hồi tần số vô tuyến điện, bảo đảm phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông.
- Bảo đảm quản lý hiệu quả và không cản trở hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới, sản xuất thiết bị để xuất khẩu,...  cần sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. 
- Tạo sự thống nhất đồng bộ giữa các quy định Luật Tần số vô tuyến điện với Luật Viễn thông, Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đấu giá tài sản.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện hành (không bổ sung, điều chỉnh).
Phương án 2: sửa đổi, bổ sung các Điều: 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 và 30 Luật Tần số vô tuyến điện; bổ sung vào Luật Điều 20a để:
- Xác định rõ áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá hoặc thi tuyển đối với: băng tần có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch băng tần; băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng; đối với băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng thì áp dụng phương thức cấp phép thông qua đấu giá; chỉ thi tuyển băng tần này trong trường hợp cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng, trong thời gian nhất định hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh; Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần cụ thể có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch băng tần được đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong từng thời kỳ; quyết định băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Bổ sung vào Luật quy định về cam kết triển khai mạng viễn thông khi cấp phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, thi tuyển, cấp lại để quy định về trách nhiệm triển khai mạng viễn thông đối với tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần, các nội dung cụ thể của cam kết triển khai mạng viễn thông như thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ tính từ thời điểm cấp phép; số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện phải triển khai; vùng phủ sóng theo dân số hoặc theo khu vực địa lý; chất lượng dịch vụ viễn thông; chuyển vùng dịch vụ viễn thông… khi vi phạm cam kết, tổ chức bị đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần và không được hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông tuỳ theo mức độ vi phạm; giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xác định cam kết triển khai mạng viễn thông đối với từng băng tần cụ thể.
- Bố cục lại quy định của Luật về cấp giấy phép sử dụng băng tần (Điều 20) để làm rõ điều kiện cấp phép áp dụng đối với các phương thức đấu giá, thi tuyển, cấp trực tiếp.
- Bổ sung một điều mới (Điều 20a) về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần sau khi hết hạn sử dụng. Trong đó, cho phép xem xét không cấp phép bằng phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện mà cấp lại giấy phép sử dụng băng tần khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nhất định (như thực hiện đầy đủ cam kết về triển khai mạng viễn đối với băng tần đã được cấp nếu có; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về viễn thông, tần số vô tuyến điện; nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện); đối với các băng tần đã cấp trước thời điểm Luật này có hiệu lực, bổ sung quy định tại điều mới về Điều khoản chuyển tiếp để xử lý việc cấp lại phù hợp với hiện trạng thời hạn giấy phép đã cấp.
- Bổ sung quy định việc phân bổ các khối băng tần trong quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng thì việc phân bổ bao gồm giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần được quy hoạch và nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng.
- Sửa đổi quy định về thu hồi giấy phép khi không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật theo hướng làm rõ là không nộp đúng, đủ, kịp thời; bổ sung quy định về thu hồi khi tổ chức không khắc phục vi phạm về cam kết triển khai mạng viễn thông trong thời hạn bị đình chỉ một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Xác định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; quy định chi tiết về đấu giá, thi tuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quy định chi tiết về đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số vô tuyến điện.
- Bổ sung một khoản mới tại Điều 11 để quy định về các trường hợp đặc biệt được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện trong không gian, thời gian nhất định (sử dụng trong các sự kiện đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc sử dụng cho mục đích triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới) trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ điều kiện kỹ thuật và khai thác theo giấy phép được cơ quan quản lý cấp và phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được phép sử dụng khác.
- Sửa đổi quy định về thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện là các thiết bị vô tuyến điện ít có khả năng gây nhiễu có hại.
- Bổ sung quy định cấp phép sử dụng tần số cho mục đích thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo phương thức cấp phép trực tiếp.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Phương án 1:
a) Tác động về kinh tế
Quy định hiện hành sẽ không làm phát sinh các chi phí, thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp hiện đang sử dụng tần số đúng quy hoạch, tuy nhiên sẽ gây khó khăn cho việc sản xuất, thử nghiệm thiết bị có sử dụng tần số không phù hợp với quy hoạch. 
Khi doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất có thể dẫn tới độc quyền về tài nguyên viễn thông (tần số), dẫn tới độc quyền kinh doanh, cung cấp dịch vụ viễn thông. 
Nhà nước không thu được khoản tiền từ tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công khi cấp giấy phép đối với băng tần sử dụng để cung cấp dịch vụ thông tin mặt đất công cộng thông qua thi tuyển hoặc cấp trực tiếp khi nhu cầu sử dụng không vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện.
Khi thu hồi tần số để đấu giá sau khi giấy phép hết hạn, nhà nước có thể thu được nhiều tiền hơn nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp do không chắc chắn về khả năng được tiếp tục sử dụng tần số.
b) Tác động về xã hội
Lựa chọn giải pháp này không làm thay đổi hệ thống pháp luật, giữ được sự ổn định cho các doanh nghiệp và người sử dụng viễn thông. Tuy nhiên, nếu các bất cập nêu trên không được giải quyết có thể có tác động không tích cực như khi có sự độc quyền về tài nguyên thì người sử dụng dịch vụ viễn thông không có nhiều sự lựa chọn về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, có thể không đảm bảo được chất lượng thông tin; không bảo vệ được người sử dụng dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp bị thu hồi tần số do vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác; không thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, đầu tư của doanh nghiệp, gây khó khăn cho việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn tại Việt Nam.
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: không có sự thay đổi về thủ tục hành chính.
1.4.2. Phương án 2: 
a) Đối với các nội dung chính sách liên quan đến cấp giấy phép sử dụng băng tần, bao gồm: tần số được đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; giới hạn tổng lượng băng tần một doanh nghiệp được phép sử dụng trong một nhóm băng tần; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; cam kết triển khai mạng viễn thông; sử dụng tần số vô tuyến điện trực tiếp cho mục đích thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; thu hồi giấy phép
· Tác động về kinh tế:
- Đối với Nhà nước:
+ Góp phần thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng băng tần cho thông tin di động theo hướng công khai minh bạch, theo cơ chế thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tần số.
+ Với quy định mới về tiêu chí lựa chọn thi tuyển các băng tần thông tin di động Nhà nước đạt được mục tiêu quản lý như phủ sóng công nghệ mới, diện rộng, chất lượng cao trong thời gian ngắn; bắt buộc phủ sóng các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa thông qua việc yêu cầu doanh nghiệp cam kết triển khai các mục tiêu này khi tham gia thi tuyển. Đây là cơ hội để thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế số, xã hội số. Mức độ yêu cầu doanh nghiệp cam kết tại từng băng tần phụ thuộc mục tiêu quản lý tương ứng với công nghệ được phép triển khai và sẽ được Bộ TTTT đánh giá trong từng trường hợp cụ thể khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
+ Việc bổ sung quy định giới hạn tổng lượng băng tần một doanh nghiệp được phép sử dụng trong một nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng trong quy hoạch băng tần sẽ góp phần hạn chế sự tích tụ tài nguyên tần số, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp mới được sử dụng băng tần, tăng tính cạnh tranh của thị trường viễn thông, góp phần thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển.
+ Mang lại nguồn thu cho ngân sách từ việc thu được tiền cấp quyền sử dụng tần số đối với các băng tần thông tin di động. Ví dụ, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép sử dụng đối với 03 băng tần 900/1800/2100 MHz và chỉ thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện (khoảng 574 tỷ đồng mỗi năm); nếu thu tiền cấp quyền sử dụng tần số, thì ước tính sẽ thu được số tiền khoảng 2700 tỷ đồng mỗi năm[footnoteRef:3]. Ngoài ra, khi đấu giá hoặc thi tuyển các băng tần mới (như băng 700 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz…), còn có thể thu thêm được hàng nghìn tỷ đồng.  [3:  Với giả thiết nếu tham chiếu giá trúng đấu giá các băng tần  900/ 1800/ 2100 MHz tại một số quốc gia đã đấu giá trong thời gian qua và quy đổi về giá trị hiện thời tại Việt Nam theo cách quy đổi của Nghị định 88/2021/NĐ-CP (đối với băng tần 900 MHz quy đổi từ giá bán của Thái Lan, Hungary, Hồng Kông; băng 1800 MHz là giá bán của Hungary, Hồng Kông, Hy Lạp; băng 2100 MHz là giá bán của Đức, Hungary, Hy Lạp).] 

+ Việc cho phép doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng băng tần sau khi hết hạn tạo kèm theo các điều kiện triển khai mới sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh, nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường viễn thông của Nhà nước. Việc cấp lại cũng tránh được nguy cơ lãng phí cơ sở hạ tầng viễn thông đã có (trong trường hợp thu về đấu giá hoặc thi tuyển lại, doanh nghiệp có thể không trúng đấu giá lại băng tần đã có, dẫn tới không sử dụng được cơ sở hạ tầng mà doanh nghiệp đã triển khai trước đó trong khi doanh nghiệp khác trúng đấu giá có thể phải triển khai xây dựng hạ tầng mới từ đầu). 
Tuy nhiên, đây là có thể là rào cản đối với các doanh nghiệp mới muốn gia nhập thị trường viễn thông vì sẽ không có băng tần mong muốn; phần nào hạn chế sự đổi mới của thị trường viễn thông.
· Đối với doanh nghiệp:
+ Việc chắc chắn được tiếp tục sử dụng băng tần sau khi giấy phép hết hạn sử dụng sẽ giúp doanh nghiệp đã được cấp phép ổn định kinh doanh, có kế hoạch đầu tư dài hạn hơn, liên tục đầu tư các công nghệ mới, sử dụng tần số hiệu quả hơn. Tuy nhiên lại hạn chế doanh nghiệp mới có được tần số để tham gia thị trường viễn thông, nhất là những băng tần vùng phủ quan trọng (đa số đã cấp phép cho doanh nghiệp trước đó). 
+ Việc quy định giới hạn tổng lượng băng tần một doanh nghiệp được phép sử dụng trong quy hoạch băng tần sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ mua thêm được băng tần để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, góp phần mang lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ.
+ Việc cấp phép tần số thông qua đấu giá, thi tuyển, cấp lại, doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Tác động đến doanh nghiệp được phân tích tại mục 2.4.2 dưới đây. Tuy vậy, doanh nghiệp dù có phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số nhưng nhờ chính sách cấp lại, doanh nghiệp được bảo đảm có băng tần để tiếp tục kinh doanh, tạo ra lợi nhuận.
·  Đối với người dân:
+ Nhờ các yêu cầu về triển khai mạng lưới khi đấu giá, thi tuyển, cấp lại, và các chế tài xử phạt khi doanh nghiệp vi phạm quy định về triển khai mạng lưới, người dân sẽ được hưởng lợi về chất lượng dịch vụ, vùng phủ sóng, công nghệ mới, sử dụng dịch vụ viễn thông ổn định, đặc biệt là những người dân ở vùng sâu, vùng xa.
+ Tuy nhiên, do doanh nghiệp phải trả thêm tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, nên khoản tiền này có thể được tính vào giá cước cung cấp dịch vụ viễn thông. Ví dụ: khi thu tiền cấp quyền sử dụng băng tần đối với các băng tần hiện có là băng 900/1800/2100 MHz, giá cước dịch vụ viễn thông có thể tăng từ 3% đến 9%.
· Tác động về xã hội:
Cũng sẽ có ý kiến ủng hộ của cá nhân và doanh nghiệp đối với giải pháp này vì không làm xáo trộn thị trường viễn thông, giúp thị trường hoạt động ổn định, bảo vệ được người sử dụng dịch vụ viễn thông khỏi tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp; bảo vệ được quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp chậm thực hiện cam kết về triển khai mạng viễn thông hoặc bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số (do vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác).
· Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
· Tác động về thủ tục hành chính: 
Phát sinh thủ tục hành chính về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần. 
Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến trong 02 năm 2023-2024 có nhiều nhất là 13 bộ hồ sơ xin cấp lại giấy phép băng tần đến từ các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng di động như Viettel, VNPT, Mobifone, Gtel, Vietnamobile, các năm sau không có do thời hạn của các giấy phép này kéo dài 15 năm.
b) Đối với các nội dung chính sách liên quan đến cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô điện, bao gồm: trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong các trường hợp đặc biệt không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện 
· Tác động về kinh tế
· Đối với Nhà nước: hoàn thiện khung pháp lý đối với việc sử dụng không phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện.
· Đối với doanh nghiệp: được tạo cơ chế thông thoáng để các doanh nghiệp sử dụng tần số cho mục đích nghiên cứu khoa học và thử nghiệm các công nghệ mới; góp phần phát triển ngành sản xuất, xuất khẩu thiết bị vô tuyến điện trong nước....
· Đối với người dân: ít tác động đến người dân.
b) Tác động về xã hội
Cũng sẽ có ý kiến ủng hộ của cá nhân và doanh nghiệp đối với giải pháp này vì giúp thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn tại Việt Nam, sản xuất thiết bị để xuất khẩu.
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: phát sinh thủ tục hành chính về cấp phép sử dụng tần số để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, cấp phép trong các trường hợp không phù hợp với quy hoạch nhưng số lượng hồ sơ được dự kiến là không nhiều với thành phần hồ sơ được tối giản tương tự các thủ tục hành chính hiện nay.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
	Ưu, nhược điểm
	Phương án 1
	Phương án 2

	Ưu điểm
	- Không làm phát sinh các chi phí, thủ tục hành chính, không tác động đến doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ viễn thông.
	- Doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn.
-  Góp phần hạn chế sự tập trung kinh tế do tập trung tài nguyên.
- Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và thử nghiệm các công nghệ mới; góp phần phát triển ngành sản xuất, xuất khẩu thiết bị số... 
- Đảm bảo quản lý tài nguyên “quý hiếm” theo cơ chế thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tần số.

	Nhược điểm
	- Có thể dẫn đến độc quyền kinh tế do độc quyền về tần số
- Chưa bảo vệ được người sử dụng dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp bị thu hồi tần số (do vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Không thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, gây khó khăn cho việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn tại Việt Nam.

	- Không mang lại nguồn thu cho Nhà nước nhiều như phương án 1.
- Bảo vệ được người sử dụng dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp bị thu hồi tần số (do vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Phát sinh thủ tục hành chính về cấp lại, cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông nhưng số lượng hồ sơ được dự kiến là không nhiều.


- Trên cơ sở phân tích trên, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị lựa chọn phương án 2.
- Cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách: 
+ Chính phủ trong việc quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; quy định chi tiết về đấu giá, thi tuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quy định chi tiết về đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần; cho thuê cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số vô tuyến điện. 
+ Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần cụ thể có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch băng tần được đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong từng thời kỳ; quyết định băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xác định cam kết triển khai mạng viễn thông đối với từng băng tần cụ thể.
2. Chính sách 2: Làm rõ các khoản thu tổ chức, cá nhân phải thực hiện khi được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Luật Tần số vô tuyến điện chỉ quy định việc cấp phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là có thu khoản tiền ngoài phí, lệ phí; chưa quy định thu khoản tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với trường hợp thi tuyển các băng tần có giá trị thương mại cao khi nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ hoặc khi cấp trực tiếp các băng tần này.
Để đồng bộ với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, cần thiết xác định rõ các khoản thu từ tài nguyên tần số vô tuyến điện mà tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp, trong đó có tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. 
Đồng thời sửa đổi quy định về nguyên tắc xác định phí sử dụng tần số vô tuyến điện để loại bỏ căn cứ xác định phí dựa trên cơ sở giá trị kinh tế của phổ tần sử dụng, vì giá trị này đã được tính đến khi doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Theo đó, phí sử dụng tần số vô tuyến điện là để cơ bản bù đắp chi phí cho công tác quản lý tần số vô tuyến điện, phù hợp với Luật Phí, lệ phí.
Thực tế đối với băng tần di động, các nước thường thu một khoản tiền thể hiện quyền lợi thế của doanh nghiệp viễn thông trong việc có được phổ tần quý hiếm thông qua đấu giá, thi tuyển hoặc cấp phép trực tiếp. Còn đối với các băng tần, kênh tần số khác, các nước thường chỉ thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện hàng năm để bù đắp chi phí cho công tác quản lý tần số. Do vậy, có thể xác định rõ ngay trong Luật phải thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Minh bạch trong việc xác định các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Hoàn chỉnh căn cứ xác định mức thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện để thể hiện đúng bản chất của phí là cơ bản bù đắp chi phí cho công tác quản lý tần số khi được nhà nước phục vụ.
- Tạo sự thống nhất đồng bộ giữa các quy định Luật Tần số vô tuyến điện với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí, lệ phí.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định của Luật.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung quy định của Điều 31 Luật Tần số vô tuyến điện như sau:
- Bổ sung khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các khoản thu đã được Luật quy định gồm phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Không thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; chỉ thu đối với băng tần có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch băng tần; băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng.
- Sửa đổi căn cứ xác định phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo hướng không căn cứ vào “giá trị kinh tế của phổ tần”.
- Giao Chính phủ quy định quy định cụ thể mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. 
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.4.1. Phương án 1:
a) Tác động về kinh tế:
- Quy định hiện hành sẽ không làm phát sinh các chi phí, không ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông, không ảnh hưởng đến các cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Đối với Nhà nước: Nhà nước có khoản thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Nhà nước không thu được tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện khi cấp phép thông qua phương thức thi tuyển hoặc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.
- Đối với doanh nghiệp: chỉ phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số khi được cấp phép thông qua đấu giá, các trường hợp còn lại không phải nộp tiền này. 
- Đối với người sử dụng dịch vụ: không thay đổi.
b) Tác động về xã hội: lựa chọn giải pháp này không làm thay đổi hệ thống pháp luật, giữ được sự ổn định cho các doanh nghiệp và người sử dụng viễn thông. 
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính.
2.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế:
Trước đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép sử dụng đối với 03 băng tần 900/1800/2100 MHz, theo đó chỉ thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Nếu áp dụng quy định về tiền cấp quyền sử dụng tần số, thì khi các giấy phép này hết hạn và Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp lại hoặc đấu giá, thi tuyển thì ước tính sẽ thu được số tiền khoảng 2700 tỷ VNĐ/năm[footnoteRef:4]. [4:  Với giả thiết nếu tham chiếu giá trúng đấu giá các băng tần  900/ 1800/ 2100 MHz tại một số quốc gia đã đấu giá trong thời gian qua và quy đổi về giá trị hiện thời tại Việt Nam theo cách quy đổi của Nghị định 88/2021/NĐ-CP (đối với băng tần 900 MHz quy đổi từ giá bán của Thái Lan, Hungary, Hồng Kông; băng 1800 MHz là giá bán của Hungary, Hồng Kông, Hy Lạp; băng 2100 MHz là giá bán của Đức, Hungary, Hy Lạp).] 

Như vậy, chính sách này sẽ tác động trực tiếp tới Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.
-  Đối với Nhà nước: thu được khoảng 2700 tỷ VNĐ/ năm cho ngân sách từ tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (riêng đối với 3 băng 900/1800/ 2100 MHz và chưa tính đến các băng tần khác). Quy định này cũng phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Tần số vô tuyến điện và các Luật về quản lý sử dụng tài nguyên như đất, khoáng sản, phản ánh đầy đủ giá trị thương mại của phổ tần số. Tuy nhiên, có 4 trong 5 doanh nghiệp đang được cấp giấy phép sử dụng băng tần là doanh nghiệp nhà nước, trong số đó có 3 doanh nghiệp lớn nhất, chiếm trên 90% thị phần. Nếu doanh nghiệp phải bỏ tiền nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số và bị giảm lợi nhuận thì tiền nộp ngân sách của doanh nghiệp cũng bị giảm, chưa kể mức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cũng giảm theo. Thực tế, ngân sách Nhà nước không hoàn toàn thu được 2700 tỉ đồng mỗi năm mà còn phải trừ đi số tiền bị mất do doanh nghiệp giảm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác khi lợi nhuận bị giảm.
- Đối với doanh nghiệp: quy định về tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động có hạ tầng mạng. So với quy định của Luật hiện hành, chỉ thu tiền đối với cấp quyền sử dụng tần số thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện), thì nay doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm đối với cả trường hợp cấp lại, thi tuyển quyền sử dụng tần số. Do đó, khoản tiền này sẽ làm tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Cụ thể:
+ Với giả thiết doanh thu viễn thông không đổi (với tổng doanh thu thu dịch vụ thông tin di động hàng năm của hàng năm của Việt Nam khoảng 92 nghìn tỷ), để không làm ảnh hưởng tới khách hàng như không tăng giá cước dịch vụ và vẫn đảm bảo dịch vụ như hiện nay thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị giảm, mức giảm tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp, có thể đến 15% (ước tính của Mobifone). 
+ Với giả thiết, nếu doanh nghiệp vẫn muốn duy trì doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải giảm đầu tư vào mạng lưới hạ tầng viễn thông (ví dụ giảm đầu tư mới số trạm phát sóng mới) để bù đắp chi phí nộp tiền tần số, khi đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Nếu không giảm chi phí đầu tư thì phải bù lại bằng cách nâng giá cước, mức nâng từ 3% đến 9% (theo ước tính của doanh nghiệp).
+ Thực tế, doanh nghiệp dù có phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số nhưng nhờ chính sách cấp lại, doanh nghiệp được bảo đảm có băng tần để tiếp tục kinh doanh, tạo ra lợi nhuận; việc cấp phép thông qua đấu giá, thi tuyển cho phép doanh nghiệp đều có cơ hội tham gia để mua được băng tần mới, phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, tiềm lực tài chính.
+ Về phương thức thu, nếu tiền cấp quyền sử dụng tần số phải nộp luôn một lần duy nhất ngay trong năm đầu tiên cho 15 năm sử dụng thì lợi nhuận của doanh nghiệp có thể sẽ giảm mạnh trong năm đầu tiên được cấp phép. Trong khoảng 03 năm tới, ngoài việc đấu giá các băng tần mới cho triển khai 4G/5G còn cấp lại toàn bộ các giấy phép sử dụng băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz đã cấp (hết hạn năm 2023-2024) nên nếu áp dụng phương thức thu một lần duy nhất toàn bộ số tiền cấp quyền trong 15 năm thì áp lực tài chính lớn đối với doanh nghiệp. Nghị định của Chính phủ sẽ phải đánh giá kỹ tác động này để đưa ra quy định về mức thu và phương thức thu tiền cấp quyền hợp lý, phù hợp.
- Đối với người sử dụng dịch vụ viễn thông: có thể phải chi trả chi phí dịch vụ cao hơn khi doanh nghiệp lựa chọn tăng giá cước để bù đắp chi phí.
- Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện khác: không làm ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh; không ảnh hưởng tới các tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn.
b) Tác động về xã hội: cũng sẽ có ý kiến đồng ý và cũng có ý kiến chưa thống nhất từ cả doanh nghiệp hay người sử dụng dịch vụ viễn thông liên quan đến khoản thu này.
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
	Ưu, nhược điểm
	Phương án 1
	Phương án 2

	Ưu điểm
	- Không thay đổi tác động đến doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ viễn thông.
	Nhà nước thu được khoản tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

	Nhược điểm
	- Có thể gây thất thu Ngân sách nhà nước do chưa có khoản thu từ tiền cấp quyền sử dụng tần số thông qua thi tuyển.
	- Có thể làm tăng giá cước cung cấp dịch vụ viễn thông.
- Có thể làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


- Trên cơ sở phân tích trên, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị lựa chọn phương án 2.
- Cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ quy định cụ thể loại băng tần phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
3. Chính sách 3: Cải cách hành chính trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên 
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Luật Tần số vô tuyến điện quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên cũng chưa thực sự phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong công tác đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ. Do vậy cần sửa đổi quy định này để Bộ chỉ giữ vai trò quản lý, giám sát hoạt động đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ của tổ chức đủ điều kiện được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận. 
Đối với các lĩnh vực đặc thù như hàng không, một số chức danh nhân viên hàng không (như nhân viên thông tin, giám sát, dẫn đường hàng không), việc đào tạo nhân viên hàng không đã gồm cả đào tạo về vô tuyến điện. Theo đó, không cần phải cấp riêng chứng chỉ vô tuyến điện viên cho các cá nhân làm việc trong các lĩnh vực đặc thù, chuyên ngành.
Việc giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, chấm thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư, kinh doanh.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Cải cách hành chính trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định của Luật.
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung Luật như sau:
- Sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tại điểm h khoản 2 Điều 5 Luật Tần số vô tuyến điện theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ quản lý mà không trực tiếp đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; sửa đổi khoản 1, 2 Điều 32 theo hướng quy định người khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc một số nghiệp vụ phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên, trừ trường hợp đã có chứng chỉ tương đương theo quy định Luật chuyên ngành hoặc cam kết quốc tế có quy định khác, đồng thời giao Chính phủ quy định về công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ; điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ. Cụ thể như sau:
“h) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến điện; quản lý việc đào tạo và cấp Chứng chỉ vô tuyến điện viên;”.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 32 như sau:
“1. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên, trừ trường hợp đã có chứng chỉ tương đương theo quy định Luật chuyên ngành hoặc cam kết quốc tế có quy định khác. 
2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài.”.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.4.1. Phương án 1:
a) Tác động về kinh tế: 
- Tác động đến cá nhân: giải pháp không giải quyết được các bất cập hiện nay do cá nhân sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải thực hiện thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.
- Đối với Nhà nước: việc giữ nguyên chính sách quản lý như hiện nay, không đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn tăng áp lực về thời gian xử lý hồ sơ, chi phí giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý.
Với tổng số hơn 2.000 hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải một năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tính toán chi phí thực hiện thủ tục hành chính này là 3,389 tỷ Đồng.
b) Tác động về xã hội: các cơ sở đào tạo và các học viên đều đã có ý kiến về vấn đề cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Phát sinh các chi phí trực tiếp đối với các cơ quan nhà nước do phải tiếp nhận, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, phát sinh chi phí đối với tổ chức, cá nhân do phải lập và in ấn hồ sơ. 
3.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế: 
- Tác động đến cá nhân, cơ sở đào tạo: giải pháp giải quyết được các bất cập hiện nay, ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên sẽ được cơ sở đào tạo cấp ngay chứng chỉ vô tuyến điện viên mà không phải gửi hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý cấp chứng chỉ, giảm thiểu được thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
- Đối với Nhà nước: bảo đảm hiệu quả quản lý của nhà nước trong công tác cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên, giảm thời gian xử lý hồ sơ, chi phí giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý.
Với tổng số hơn 2.000 hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải một năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tính toán khi thực hiện theo phương án này, nhà nước và các cơ sở đào tạo, học viên sẽ tiết kiệm được 3,389 tỷ Đồng.
b) Tác động về xã hội: 
- Các cơ sở đào tạo và thuyền viên và các nhân viên hàng không đều mong giải pháp này sớm được ban hành.
- Phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước.
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: giảm được thủ tục hành chính cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên. 
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
	Ưu, nhược điểm
	Phương án 1
	Phương án 2

	Ưu điểm
	- Không ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật.
	- Bảo đảm hiệu quả quản lý của nhà nước trong công tác cấp chứng chỉ vô tuyến điện.
 - Không mất thời gian xử lý hồ sơ và chi phí giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý, đồng thời giảm thời gian và chi phí cấp chứng chỉ của thuyền viên.
- Phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước.

	Nhược điểm
	- Chưa cải các triệt để các thủ tục hành chính.
- Tốn kém thời gian và kinh phí thực hiện thủ tục hành chính.
- Chưa phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước.
	Phải sửa đổi Luật


- Trên cơ sở phân tích trên, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị lựa chọn phương án 2.
- Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, chấm thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận Chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài. 
4. Chính sách 4: Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo tính an toàn, không can nhiễu và chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện
4.1. Xác định vấn đề bất cập
- Liên minh Viễn thông quốc tế thường xuyên xuất bản các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của các nước trên thế giới và yêu cầu từng nước có vệ tinh phải thực hiện kiểm tra, rà soát các đăng ký này để có ý kiến phản đối, yêu cầu vệ tinh nước ngoài phải tổ chức phối hợp nếu có khả năng gây can nhiễu tới vệ tinh hiện có của mình. Quy định này chưa được đưa vào Luật Tần số vô tuyến điện. Trên thực tế, việc thực hiện kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài chỉ có Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên thực hiện để bảo vệ và có ý kiến đề nghị với ITU nhiễu có hại cho vệ tinh của Việt Nam mà chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp được giao sử dụng vệ tinh đó. 
- Tại các biên bản phối hợp trực tiếp theo thông lệ đều có điều khoản quy định kết quả phối hợp chỉ có hiệu lực khi được sự phê duyệt của cơ quan quản lý. Do đó, kết quả phối hợp do Cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện thực hiện cũng cần phải được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt mới có hiệu lực.
- Trên thực tế, ngoài nhiễu do các thiết bị vô tuyến điện gây ra, nguồn nhiễu còn đến từ các thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến (như thiết bị chiếu sáng dân dụng, thiết bị hiển thị led, thiết bị kiểm tra bóng đèn neon ...). Việc xác định nguồn nhiễu và xử lý nguồn nhiễu từ các loại thiết bị này gặp nhiều khó khăn do các tổ chức, cá nhân sử dụng không phối hợp với cơ quan quản lý. Điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Tần số vô tuyến điện quy định “Trong khi tìm nguyên nhân gây nhiễu có hại, cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện có quyền và trách nhiệm đo trực tiếp thông số kỹ thuật của thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có thể là nguyên nhân gây nhiễu có hại.”, tuy nhiên Luật chưa có quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng các loại thiết bị này trong việc phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện. 
- Để tăng cường hiệu quả, bảo đảm tính kịp thời tác chiến của lực lượng quốc phòng, an ninh khi có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, cần sửa đổi khoản 3 Điều 45 để cho phép Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng các thiết bị vô tuyến điện không phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng tức thời nếu gây nhiễu có hại.
- Khoản 3 Điều 35 Luật Tần số vô tuyến điện quy định kết quả kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, thu, đo tham số kỹ thuật thiết bị vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện là bằng chứng để xác định và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện và xử lý nhiễu có hại. Tuy nhiên, Luật chưa có quy định về loại thiết bị nào được phép sử dụng trong phát hiện vi phạm. 
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 (khoản 1 Điều 64) đã liệt kê một số lĩnh vực được sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính, trong đó chưa có lĩnh vực tần số vô tuyến điện (thuộc nhóm lĩnh vực khác do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội). 
Để đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần sửa Luật Tần số vô tuyến điện để bổ sung nội  dung quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật thu đo tần số vô tuyến điện được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính và giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Nâng cao trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.
- Tạo khung pháp lý đầy đủ cho công tác xử lý nhiễu có hại và công tác xử lý vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện.
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành. 
Phương án 2: 
- Bổ sung vào Điều 42 Luật Tần số vô tuyến điện quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tổ chức được giao quản lý, sử dụng vệ tinh trong việc kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài với ITU có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh của Việt Nam.
- Sửa đổi quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Luật để mở rộng quy định về phê duyệt kết quả phối hợp tần số không chỉ phê duyệt kết quả phối hợp tần số vô tuyến điện do tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trực tiếp thực hiện mà còn phê duyệt kết quả phối hợp tần số vô tuyến điện do cơ quan quản lý thực hiện.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Luật Tần số vô tuyến điện để quy định tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện nguồn nhiễu nhanh chóng, chính xác và xử lý nhiễu có hiệu quả.
- Bổ sung khoản 4, 5 vào Điều 35 (Trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện) các quy định sau:
 “4. Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện, Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện và các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có liên quan được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng tần số vô tuyến điện. 
5. Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng, danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện và việc sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.”.
- Sửa đổi khoản 3 Điều 45 liên quan đến việc sử dụng tần số trong trường hợp khẩn cấp về chủ quyền, an ninh quốc gia để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng tức thời nếu gây nhiễu có hại trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia và quyền không tuân thủ quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Cụ thể như sau:
“3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia:
a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông;
b) Tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng nếu gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện quy định tại điểm a khoản này.”.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.4.1. Phương án 1:
a) Tác động về kinh tế: phương án này có thể làm cho việc đo, kiểm tra, phát hiện nguồn nhiễu và xử lý nguồn nhiễu của cơ quan quản lý sẽ khó khăn, kéo dài, tốn nhiều nguồn lực và nhân lực.
b) Tác động về xã hội: có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu của hệ thống thông tin vô tuyến điện; chưa bảo vệ triệt để được hệ thống thông tin vệ tinh hiện có của Việt Nam.
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: không tác động về thủ tục hành chính.
4.4.2. Phương án 2:
a) Tác động về kinh tế: 
- Hoàn thiện khung pháp lý đối với công tác xử lý nhiễu có hại và xử phạt vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện. Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện có đầy đủ sở cứ để đo, nhanh chóng phát hiện và xử lý nguồn nhiễu; đảm bảo hệ thống thông tin vô tuyến được vận hành thông suốt.
- Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh cần bố trí nguồn lực để tiến hành rà soát các mạng vệ tinh của nước ngoài được xuất bản.
b) Tác động về xã hội: nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện; nâng cao trách nhiệm của tổ chức được giao quản lý và sử dụng vệ tinh trong việc rà soát các đăng ký tần số mới được xuất bản, góp phần bảo vệ hệ thống thông tin vệ tinh của Việt Nam
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: không tác động về thủ tục hành chính.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
	Ưu, nhược điểm
	Phương án 1
	Phương án 2

	Ưu điểm
	- Không ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật.
	- Giảm thời gian xử lý nhiễu của cơ quan quản lý.

	Nhược điểm
	- Thời gian xử lý nguồn nhiễu của cơ quan quản lý sẽ khó khăn, kéo dài hơn, tốn nhiều nguồn lực và nhân lực.
	- Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh cần bố trí nguồn lực để tiến hành rà soát các mạng vệ tinh của nước ngoài được xuất bản.


Trên cơ sở phân tích trên, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị lựa chọn phương án 2.
5. Chính sách 5: Nâng cao hiệu quả khai thác các tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội
5.1. Xác định vấn đề bất cập
Kết hợp chặt chẽ bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước; trong đó, chủ trương xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội đã được cụ thể hóa trong nhiều văn bản của Đảng và hệ thống pháp luật [footnoteRef:5]… qua đó góp phần quan trọng hiện đại hóa lực lượng vũ trang, sử dụng tài nguyên quốc gia, ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Luật Tần số vô tuyến điện chưa quy định trường hợp sử dụng các tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Để đồng bộ với các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đồng thời quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng[footnoteRef:6], cần sửa Luật Tần số vô tuyến điện để bổ sung nội dung quy định Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội và giao Thủ tướng Chính phủ quyết định[footnoteRef:7]. [5:  Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội”; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2021 - 2030 cũng nêu rõ: “phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”; Nghị quyết số 23/NQ/TW, ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định “ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng”; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ quy định về sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng.]  [6:  Băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng là băng tần có giá trị đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của dịch vụ thông tin di động ở mỗi quốc gia, bởi lẽ băng tần này được nhiều nước trên thế giới cùng sử dụng nên tạo ra hệ sinh thái thiết bị lớn, giúp giảm giá thành thiết bị đầu cuối của người sử dụng và hệ thống thiết bị mạng của nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời người sử dụng có thể mang thiết bị của mình sử dụng được ở các quốc gia khác nhau. ]  [7:  Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Trường hợp dải tần số vô tuyến tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh buộc phải sử dụng một phần băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng thì Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm đánh giá tác động đến hệ thống thông tin di động ở Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  
] 

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện sẽ giúp: (i) Góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quá trình quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực an ninh mạng, tạo cơ sở pháp lý xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên không gian mạng trong tiến trình Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; (ii) Là một bước quan trọng của pháp luật Việt Nam “thể hiện thống nhất, rõ ràng về quan điểm và hành động của quốc gia đối với chủ quyền không gian mạng”[footnoteRef:8]  [8:  Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm - Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia, Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2020, tr 260.] 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và tội phạm ngày càng triệt để sử dụng những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất của công nghệ thông tin, viễn thông để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt, không gian mạng đã trở thành môi trường chính và chủ yếu cho hoạt động tình báo, gián điệp, phá hoại tư tưởng, kích động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia và tội phạm mạng... Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phát triển mạng viễn thông di động hiện đại của ngành quốc phòng, công an, vừa phục vụ hiện đại hóa các mặt công tác của lực lượng quân đội và công an nhân dân, vừa cung cấp cho xã hội để kết nối với người dân, từ đó từng bước làm chủ không gian mạng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ quốc phòng, an ninh. Bản chất việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, thu hút đông đảo người dùng nhằm tạo ra một hệ sinh thái phục vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, huy động sức mạnh đông đảo của quần chúng nhân dân trong công cuộc bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc sử dụng tần số vô tuyến điện để phát triển mạng viễn thông di động của quốc phòng, công an (mà không phải sử dụng thông qua các dịch vụ viễn thông hiện hữu do các nhà mạng viễn thông cung cấp) theo hướng có cung cấp dịch vụ cho xã hội chính là tạo kết nối với người dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh
Tạo khung pháp lý đầy đủ cho việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội.
5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành (không bổ sung, điều chỉnh).
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung các Điều: khoản 2 Điều 9; bổ sung khoản 4, Điều 45 vào Luật Tần số vô tuyến điện để:
Có căn cứ pháp luật để thực hiện trên thực tế nếu xảy ra trường hợp phải kết hợp việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội.
 Việc phân bổ băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội chỉ áp dụng trong một số trường hợp, vấn đề này không mang tính chất thường xuyên, trên thực tế xảy ra không nhiều, do đó việc để Thủ tướng Chính phủ quyết định là phù hợp.
Việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện, như: không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; có cơ chế quản lý vận hành minh bạch, công khai, hiệu quả tuân thủ pháp luật; việc “kết hợp mục đích kinh tế - xã hội” chỉ diễn ra khi các điều kiện về hạ tầng, nhân sự, bối cảnh kinh tế- xã hội[footnoteRef:9],… cho phép, phải được các bộ, ban, ngành thống nhất và Thủ tướng Chính phủ quyết định. [9:  Mục 1.1 Xác định vấn đề bất cập] 

Khi có yêu cầu sử dụng tần số băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải xây dựng Đề án, trong đó nêu rõ băng tần, băng thông, phương án quản lý, sử dụng, cơ chế tài chính... trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trước khi Thủ tướng xem xét, quyết định, Đề án phải được lấy ý kiến các cơ quan, ban, ngành liên quan thuộc Đảng, Chính phủ, Quốc hội[footnoteRef:10] nên sẽ được đánh giá kỹ lưỡng về sự cần thiết, các tác động đến kinh tế - xã hội, hiệu quả đối với an ninh, quốc phòng, từ đó cân đối hài hòa giữa các yếu tố, phục vụ mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia. [10:  Công văn số 3251/VPCP-TH ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.] 

5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
5.4.1. Phương án 1
a) Tác động về kinh tế: 
Các quy định tách bạch việc phân bổ và sử dụng tần số dành cho mục đích quốc phòng, an ninh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn với việc phân bổ và sử dụng tần số cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong Luật Tần số vô tuyến điện 2009 là phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong thời gian qua, các quy định này tạo nên một môi trường công bằng, minh bạch trong việc tiếp cận tài nguyên tần số vô tuyến điện và tạo nên môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các doanh nghiệp trong hoạt động viễn thông và góp phần đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt trong mọi tình huống của các hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng liên quan đến an toàn, tính mạng con người và an ninh quốc gia. Các nguyên tắc và mục tiêu chung này là phổ quát, cần được giữ vững trong hoạt động quản lý tần số vô tuyến điện nói chung. 
Tuy nhiên, việc này có thể không tận dụng được các nguồn lực tài chính, nhân lực, tài nguyên … để thúc đẩy, phát triển việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đạt hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là khó khăn trở ngại trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về “kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế với quốc phòng an ninh và giữa quốc phòng an ninh với kinh tế...”[footnoteRef:11]. [11:  Đảng cộng sản Việt Nam - văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, 
Hà Nội - 2021, tập I, tr 157.] 

b) Tác động về xã hội:
Lựa chọn giải pháp này không làm thay đổi hệ thống pháp luật, giữ được sự ổn định cho hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo tần số được cấp sử dụng đúng mục đích nhưng sẽ khó có cơ chế cho việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội; không huy động được các tiềm lực để phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời, cũng hạn chế sự tương tác với người dân nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin và viễn thông đang phát triển nở rộ cũng là rào cản rất lớn.
c) Tác động về giới: sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
d) Tác động về thủ tục hành chính: không có sự thay đổi về thủ tục hành chính.
5.4.2. Phương án 2 
a) Tác động về các quy định pháp luật và các hiệp ước quốc tế:
 Việc bổ sung quy định này vào dự án Luật không xung đột với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật Quản lý sử dụng tài sản công chưa điều chỉnh đối với loại tài sản công là tần số vô tuyến điện phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh), không mâu thuẫn với pháp luật về thuế và phí (hiện nay, tần số phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh đang được miễn các khoản thuế, phí, lệ phí; tuy nhiên khi sử dụng kết hợp với mục đích phát triển kinh tế - xã hội sẽ có quy định phù hợp để đảm bảo bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước); không vi phạm các cam kết tại Hiệp định CPTPP[footnoteRef:12], EVFTA (do trong các cam kết quốc tế có ưu tiên cho các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng quốc gia và sử dụng cho các mục tiêu của nhà nước); đảm bảo yếu tố bí mật trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trừ những dải tần số có thể công khai để thực hiện tương tác nghiệp vụ với người dân. Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo an ninh cho các băng tần được Chính phủ giao theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của ngành. [12:  Tại các Chương 10 (Thương mại dịch vụ xuyên biên giới), Chương 13 (Viễn thông), Chương 29 (Các ngoại lệ và các điều khoản chung).] 

Ngoài ra, nội dung này không vi phạm tiêu chuẩn chung của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Các tổ chức này chỉ quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật của băng tần để thống nhất sử dụng cho các nghiệp vụ cụ thể (ví dụ: quy định các dải băng tần sử dụng cho hàng không, điều khiển vệ tinh, viễn thông di động mặt đất, truyền hình…), không quy định về mục đích sử dụng cũng như việc quản lý cụ thể các băng tần. Đối với việc đảm bảo yêu cầu cạnh tranh bình đẳng, khi sử dụng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội, đều phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích. 
b) Tác động đối với an ninh, quốc phòng:
Chính sách này tạo điều kiện, hành lang pháp lý để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ, đấu tranh, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội; làm chủ không gian mạng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ, các quốc gia coi làm chủ không gian mạng là một trong những mục tiêu chiến lược, mang tính sống còn, được cụ thể hóa bằng các chiến lược, hành động cụ thể. 
c) Tác động về kinh tế:
Việc mở ra cơ chế sử dụng tần số phân bổ cho an ninh, quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế, xã hội có những ưu điểm sau:
+ Đối với Nhà nước: (i) Thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội. Điều này cũng thống nhất với chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng lực lượng quân đội, công an tinh nhuệ, hiện đại, xứng tầm nhiệm vụ và được thể chế hóa thành các quy định; trong đó, bao gồm cả thí điểm cho phép các tài sản công phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh được kết hợp sử dụng với các hoạt động kinh tế, như: Nghị quyết số 132/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế; (ii) Việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích phát triển kinh tế - xã hội giúp sử dụng tiết kiệm, khai thác hiệu quả, tối ưu tài nguyên của quốc gia, cơ sở hạ tầng, nhân lực, kinh nghiệm, thành tựu về công nghệ thông tin đã đầu tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đồng thời, tạo ra thêm một phần kinh phí cho ngân sách Nhà nước.
+ Tác động đối với thị trường: Băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp kinh tế - xã hội nằm trong tần số đã được quy hoạch, phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Khi phân bổ băng tần phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng[footnoteRef:13], Bộ Thông tin truyền thông lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ Chính phủ quyết định để đảm bảo cân đối hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, việc sử dụng tần số vô tuyến điện kết hợp phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội, không ảnh hưởng việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng an ninh và không phải thực hiện lại quy hoạch các băng tần phục vụ quốc phòng an ninh băng tần phục vụ kinh tế xã hội. [13:  Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Tần số Vô tuyến điện 2009] 

+ Việc được sử dụng tần số phục vụ an ninh kết hợp với phát triển kinh tế xã hội sẽ tạo ra nền tảng vật chất, công nghệ, nhân lực cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Sự phát triển của công nghệ viễn thông với sự phổ biến của 5G và sắp tới là 6G, các mạng viễn thông sẽ tạo ra tác động ngày càng sâu rộng đến từng cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh tế trong xã hội thông qua sự kết nối mạnh mẽ, nhanh chóng, ổn định giữa các thiết bị có khả năng kết nối internet như máy tính, điện thoại thông minh, các hệ thống điều khiển, camera giám sát, xe tự lái, ... Việc này đặt ra hai vấn đề cho công tác an ninh: (i) Nắm bắt, đánh giá được tác động từ sự phát triển của công nghệ viễn thông mới đối với an ninh quốc gia, từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa các đối tượng sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ để thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. (ii) Ứng dụng được các thành tựu của công nghệ viễn thông mới vào thực tiễn chiến đấu, quản lý, điều hành, lao động sản xuất... để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Việc được sử dụng tần số tần số phục vụ an ninh quốc gia kết hợp với phát triển kinh tế xã hội sẽ tạo ra điều kiện vật chất, nguồn nhân lực trình độ cao, cho việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ viễn thông mới vào quá trình sản xuất, chiến đấu của lực lượng công an, phục vụ mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội, công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo ra được đội ngũ nhân lực có trình độ cao, trung thành với Đảng, Nhà nước, có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Tuy nhiên, việc mở ra cơ chế sử dụng tần số phân bổ cho an ninh, quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế, xã hội cũng đặt ra vướng mắc sau: 
+ Đây là vấn đề mới, để bảo đảm khi phân bổ tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đáp ứng mục tiêu chính, thì khi đề xuất Thủ tướng Chính phủ phân bổ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp đánh giá sự cần thiết, phù hợp, hài hòa để đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động liên quan, như dải băng tần hay các yếu tố cạnh tranh công bằng, bình đẳng.
+ Đối với việc đấu giá, thi tuyển băng tần: băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp kinh tế - xã hội nằm trong tần số đã được quy hoạch, phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, do đó không ảnh hưởng tới hoạt động đấu giá, thi tuyển. Nếu các tần số được phân bổ cho mục đích an ninh, quốc phòng là các tần số có giá trị thương mại cao như đối với băng tần thông tin di động thì Nhà nước có thể thất thu một phần ngân sách về giá trị đấu giá, thi tuyển và phí sử dụng băng tần; đồng thời sẽ làm giảm lượng băng tần có giá trị thương mại cao, băng tần dành cho thông tin di động để kinh doanh thương mại nên có thể ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, khi có các quy định về nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp kinh tế - xã hội, vấn đề này sẽ giải quyết được một phần về nguồn thu cho ngân sách.
d) Tác động về xã hội:
Chính sách này giúp nâng cao hiệu quả việc triển khai dịch vụ công nhất là trong bối cảnh đang triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các bộ, ngành phục vụ công tác quản lý Nhà nước, rút gọn các thủ tục hành chính; đồng thời, góp phần tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống tấn công mạng, giữ vững an ninh chính trị của đất nước; qua đó, tạo môi trường an toàn, thu hút đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên số; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tăng hiệu quả phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm, ngăn chặn thiệt hại của tội phạm mạng.
- Khi phân bổ băng tần phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội sẽ giúp việc phòng chống tội phạm được chủ động và hiệu quả, chủ động trong công tác nghiệp vụ khi không phải yêu cầu hỗ trợ đối với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ mạng dân sự. 
- Nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sẵn sàng thao tác nghiệp vụ giám sát an ninh mạng 24/24, bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Nhà nước có thêm mạng dự phòng quốc gia trong trường hợp khẩn cấp (chiến tranh, xung đột...).
- Tạo tính linh hoạt trước mọi biến động về kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, làm chủ không gian mạng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian mạng, nâng cao cơ chế tương tác, quản lý xã hội, phòng chống những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra khi chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ an ninh. 
- Tuy nhiên, vẫn còn các ý kiến của một số tổ chức, cá nhân do chưa hiểu rõ việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội nên nảy sinh lo ngại có thể gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường viễn thông, song mục đích chính của tần số vẫn là phục vụ quốc phòng, an ninh và cơ chế để được phép sử dụng phải có phương án cụ thể và được Thủ tướng Chính phủ quyết định.
e) Tác động về giới: Sơ bộ đánh giá không có sự thay đổi về giới.
f) Tác động về thủ tục hành chính: Không có tác động.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
	Ưu, nhược điểm
	Phương án 1
	Phương án 2

	Ưu điểm
	- Đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong việc phân bổ sử dụng tài nguyên tần số theo đúng mục đích sử dụng.

	- Tạo hành lang pháp lý cho việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội, tiết kiệm ngân sách nhà nước, đảm bảo phát huy hiệu quả quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội.
- Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên tần số và cơ sở hạ tần viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh. 

	Nhược điểm
	- Trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích phát triển kinh tế - xã hội thì không có căn cứ để thực hiện.
	- Đây là vấn đề mới đặt ra theo nhu cầu phát triển xã hội, trên thế giới hiện chưa phổ biến và mang nhiều yếu tố bảo mật, còn nhiều ý kiến chưa thống nhất nên khi thực hiện đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ của các bộ, ngành có liên qua, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.
- Trong trường hợp cần dành riêng một phần băng tần thông tin di động mặt đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, vì lượng băng tần dành cho các hệ thống thông tin di động rất hạn chế nên việc phân bổ sẽ làm giảm lượng băng tần dành cho các doanh nghiệp viễn thông. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và giá cước dịch vụ viễn thông, đồng thời giảm một phần nguồn thu cho ngân sách từ tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện vì theo dự thảo Luật thì doanh nghiệp được cấp phép sử dụng các băng tần dành cho thông tin di động phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.


- Trên cơ sở phân tích trên kiến nghị lựa chọn phương án 2.
- Cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách: Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp mục đích kinh tế - xã hội.
III. Lấy ý kiến
Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động thông qua các phương thức sau: lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản tới các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan; đăng tải dự thảo Báo cáo đánh giá tác động trên cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để lấy ý kiến. Đối với nội dung thứ 5 trên cơ sở Nghị quyết 37/NQ-CP đã nhất trí bổ sung nội dùng này vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Bộ Công an hoàn thiện đánh giá tác động bổ sung với nội dung này.
[bookmark: _GoBack]Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự án Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi.
IV. Giám sát và đánh giá
Bộ Thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm thi hành chính sách; Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát hoạt động thi hành chính sách theo quy định của pháp luật./.

